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Tài liệu học tập SGK trang 119 ->127
BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953- 1954) ( 2 Tiết )
Thông qua bài học,  HS trình bày được:

- Âm mưu của Pháp - Mỹ trong kế hoạch Nava.
- Nét chính về diễn biến và tác dụng của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đối với cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954,  nội dung Hiệp định Giơ- ne –vơ.

- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

 Học sinh trả lời các câu hỏi sau: 

I. KẾ HOẠCH NAVA CỦA PHÁP VÀ MỸ

Hãy cho biết âm mưu của Pháp-Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va?

II. CUỘC CHIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954
1. Cuộc chiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954.( Hướng dẫn học sinh lập niên biểu sự kiện chính.)

 Lập niên biểu sự kiện chính cuộc Tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954.
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954
 - Vì sao Pháp – Mĩ coi Điện Biên Phủ là “pháo đài bất khả xâm phạm”?

- Trình bày diễn biến, kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ trên lược đồ.

III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG 1945(HS tự tìm hiểu hoàn cảnh, diễn biến Hội nghị Giơ-ne-vơ)
- Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của của Hiệp định Giơ-ne-vơ.
- So sánh và nhận xét quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam trong Hiệp định Sơ bộ (6–3–1946), Hiệp định Giơ-ne-vơ (21–7–1954).

IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 -1954) 

Trình bày ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954.
HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC
Học sinh trả lời các câu hỏi ở các mục, sau đó giáo viên củng cố lại các nội dung bài như sau: 

I. KẾ HOẠCH NAVA CỦA PHÁP VÀ MỸ

-7-5-1953 Pháp vạch kế hoạch Na-va nhằm chuyển bại thành thắng kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng.

Nội dung: Chia làm 2 bước:

+ Bước 1: Thu - Đông 1953 và Xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Trung và Nam Đông Dương.

+ Bước 2: Từ thu – đông 1954 chuyển lực lượng ra miền Bắc thực hiện tiến công chiến lược giành thắng lợi quyết định “ kết thúc chiến tranh”.

II. CUỘC CHIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954

1. Cuộc chiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954.( Hướng dẫn học sinh lập niên biểu sự kiện chính.)

	Thời gian
	Sự kiện
	Kết quả, ý nghĩa

	12-1953
	 -Ta mở chiến dịch Tây Bắc giải phóng Lai Châu buộc địch phải tập trung ở Điện Biên Phủ.
	Kế hoạch Na-va bước đầu bị phá sản, Buộc địch phải phân tán lực lượng, tạo điều kiện cho ta giành thắng lợi lớn ở Điện Biên Phủ.

	12-1953
	- Liên  quân Việt-Lào mở chiến dịch Trung lào buộc địch phải tập trung tại  Xê nô(trung Lào)
	

	 1-1954
	- Ta mở chiến dịch thượng Lào giải phóng Phong xa li buộc địch phải tập trung tại Luông –pha-bang( (thượng Lào)
	

	 2-1954
	-Ta tiến cộng địch ở bắc Tậy Nguyên giải phóng Kon tum buộc địch phải tập trung tại Play cu(Tây Nguyên).
	


2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954

*Âm mưu của địch: 

Xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương.

-Bố trí 49 cụm cứ điểm, 16200 tên, 3 phân khu ( trung tâm, bắc , Nam).

*Chủ trương của ta: 

- 12-1953 ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ để tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng Tây Bắc tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

*  Diễn biến: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 13/3/1954 đến ngày 7/5/1954, chia làm 3 đợt.

+ Đợt 1: Quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.

+ Đợt 2: Quân ta tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía Đông phân khu Trung tâm.

+ Đợt 3: Quân ta đồng loạt tấn công các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam. 

- Chiều 7/5 ta đánh vào sở chỉ huy, 17h30 tướng Đờ Ca- xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch đầu hàng.

* Kết quả: 

- Ta tiêu diệt toàn bộ cứ diểm Điện Biên Phủ.

- Loại khỏi vòng chiến 16200 tên, phá hủy và thu hồi toàn bộ phương tiện chiến tranh. Bắn rơi và bắn cháy 62 máy bay các loại.

III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG 1945
- Ngày 21/7/1954, Hiệp định Giơ- ne- vơ được ký kết.

- Nội dung: SGK trang 126

-Ý nghĩa:

- Là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương.

- Pháp buộc phải rút hết quân đội về nước, Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài mở rộng chiến tranh.

-  Miền Bắc hoàn toàn giải phóng chuyển sang giai đoạn  cách mạng XHCN.

IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 -1954) 

1/ Ý nghĩa lịch sử: 

- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp gần 1 thế kỉ trên đất nước ta.

- Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo điều kiện để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. .

- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng.

- Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới nhất là Châu Á, Phi, Mĩ la- tinh. 

2/ Nguyên nhân thắng lợi: 

Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Hồ Chí Minh với  đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến  đúng đắn, sáng tạo.
- Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống nhất củng cố, mở rộng, có lực lượng vũ trang gồm 3 thứ quân không ngừng lớn mạnh, hậu phương vững chắc.

- Có tinh thần đoàn kết liên minh  chiến đấu với Lào,Cam-pu-chia.

- Giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân khác, dân Pháp, loài người tiến bộ.
Hoạt động 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Trắc nghiệm

Câu 1: Lý do chủ yếu nhất Pháp cử Na-va sang Đông Dương?

a. Vì sao chiến tranh Triều Tiên Mĩ muốn tăng cường can thiệp vào Đông Dương.

b. Vì Na-va được Mĩ chấp thuận.

c. Vì phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Pháp lên cao.

d. Sau 8 năm tiến hành chiến tranh Pháp sa lầy, vùng chiếm đóng bị thu hẹp có nhiều khó khăn về kinh tế tài chính.

Câu 2: Kế hoạch Na-va của Pháp gồm mấy bước?

A. 1                      B. 2                             C. 3                                     D. 4

Câu 7: Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc vạch ra kế hoạch quân sự Na-va:

a. Lấy lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

b. Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương trong 18 tháng hi vọng “kết thúc chiến tranh trong danh dự

c. Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng,

d. Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh theo ý muốn.

Câu 3: Sau cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta, quân chủ lực của Pháp bị phân tán thành mấy nơi?

A. 2                        B. 3                     C. 4                              D. 5
Câu 4: Phương châm chiến lược của ta trong Đông-Xuân 1953-1954 là gì?

a. “Đánh nhanh, thắng nhanh”.                        b. “Đánh chắc, thắng chắc”.

c. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng”.

d. "Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt", “Đánh ăn chắc Đánh chắc thắng”.

Câu 5: Cuộc tiến công nào trong giai đoạn 1945-1954 đã làm phá sản bước đầu Kế hoạch Na-va của Pháp?

A. Chiến dịch Biên giới thu-đông (1950).                       B. Chiến dịch Trung Lào (1953).

C. Chiến dịch Thượng Lào (1954).

D. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân (1953-1954).

Câu 6: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954) là gì?

A. Xây dựng được căn cứ hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.

B. Tinh thần đoàn kết trong liên minh chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương.

C. Sự lãnh đạo sang suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn và sáng tạo.

D. Sự đồng tình, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Câu 7: Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt?

A. 1                         B. 2                     C. 3                                  D. 4

Câu 8: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày?

a. 55 ngày đêm.                b. 56 ngày đêm.            c. 60 ngày đêm.          d. 66 ngày đêm.

Câu 9: Tướng Đờ Cát-tơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch ra đầu hàng vào thời gian nào?

A. 16 giờ ngày 7/5/1954                                    B. 16 giờ 30 ngày 7/5/1954

C. 17 giờ ngày 7/5/1954                                   D. 17 giờ 30 ngày 7/5/1954
Câu 10: Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)?

A. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

B. Bộ đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội.

C. Quân Pháp xuống tàu rút khỏi Hải Phòng.

D. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết

Tự luận

1/Vì sao nói Cuộc tấn công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ?

2/ Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

Lưu ý: 

- Hoạt động cá nhân: trả lời câu hỏi vào tập.

